ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số: 2345/QĐ-UBND                             

Đồng Xoài, ngày 29 tháng 12 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và dự toán thu - chi tài chính

 năm 2007 của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước;

          Căn cứ Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước;

          Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước;

          Xét đề nghị của Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước tại Tờ trình số 154/TTr-HĐQL ngày 27/12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và dự toán thu - chi tài chính năm 2007 của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước.

(Có 02 Bảng phụ biểu kèm theo)

          Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
   






CHỦ TỊCH        

                                                                  Nguyễn Tấn Hưng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 Của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước năm 2007

(Kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh)


Đơn vị: Triệu đồng 
	STT
	Diễn giải
	Số tiền
	Ghi chú

	A
	Về nguồn vốn hoạt động 
	70.000
	

	1 
	Vốn điều lệ NS cấp
	50.000
	

	2
	Vốn huy động
	20.000
	

	B
	Hoạt động trong năm
	
	

	I
	Đầu tư trực tiếp
	4.422
	

	a
	Đầu tư bất động sản
	4.422
	

	b
	Hoạt động đầu tư trực tiếp khác
	
	

	II
	Cho vay đầu tư phát triển 
	
	

	1
	Doanh số cho vay
	118.500
	

	a
	Cho vay trung và dài hạn
	20.500
	

	b
	Cho vay ngắn hạn
	98.000
	

	c
	Vòng quay (vòng)
	2,0
	

	2
	Thu nợ gốc
	53.500
	

	a 
	Cho vay trung và dài hạn
	4.500
	

	b
	Cho vay ngắn hạn
	49.000
	

	3
	Thu lãi
	5.388
	

	a 
	Cho vay trung và dài hạn (lãi suất B/q: 6,12%/năm)
	978
	

	b
	Cho vay ngắn hạn (lãi suất 0,75%/tháng)
	4.410
	

	4 
	Dư nợ
	65.000
	

	a
	Cho vay trung và dài hạn
	16.000
	

	b
	Cho vay ngắn hạn
	49.000
	

	III
	Hoạt động bảo lãnh
	7.576
	

	1
	Bảo lãnh thanh toán
	1.500
	

	2 
	Bảo lãnh trong hoạt động đầu tư
	6.000
	

	3
	Thu phí bảo lãnh
	76
	

	IV
	Hoạt động tư vấn đầu tư
	20
	


Thuyết minh:


- Lãi suất đầu vào (lãi suất huy động vốn): Theo lãi suất Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo theo từng thời kỳ, các trường hợp khác do UBND tỉnh phê duyệt.

- Lãi suất đầu ra (lãi suất cho vay): Bằng 80% lãi suất cho vay bình quân của 3 ngân hàng thương mại trên địa bàn, các trường hợp khác do UBND tỉnh phê duyệt.

- Phí bảo lãnh: 1%/năm và mức tối thiểu không nhỏ hơn 100.000 đồng.

- Trong năm 2007 chưa dự kiến nhiều đến hoạt động đầu tư trực tiếp.

- Hoạt động bảo lãnh tập trung chủ yếu bảo lãnh trong thanh toán và bảo lãnh trong đầu tư chưa dự kiến bảo lãnh tín dụng đầu tư phát triển.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


CHỦ TỊCH


Nguyễn Tấn Hưng   

DỰ TOÁN THU - CHI TÀI CHÍNH 

Của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước năm 2007

(Kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh)

 









          Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Diễn giải
	Số tiền

	I
	TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN
	

	1
	Nguồn vốn hoạt động 
	70.000

	a
	Vốn điều lệ của quỹ
	50.000

	b
	Vốn huy động
	20.000

	2
	Dự kiến sử dụng vốn
	70.000

	a
	Số dư cho vay đầu tư bình quân năm
	65.000

	b
	Số dư tiền gửi tại ngân hàng thương mại bình quân
	5.000

	II
	TÌNH HÌNH THU CHI TÀI CHÍNH
	

	1 
	Tổng thu
	5.634

	a
	Thu lãi
	5.388

	
	- Cho vay đầu tư trung và dài hạn                             16.000
	978

	
	                       9.000 x 0,40%                             12 tháng
	432

	
	  (DA chuyển tiếp, cho vay CT BOT đường ĐT 741)
	

	
	                       7.000 x 0,65%                              12 tháng
	546

	
	Cho vay đầu tư ngắn hạn:  49.000 x 0,75%         12 tháng  
	4.410

	b 
	Thu phí bảo lãnh                      7.560 x 1%/năm                =
	76

	c
	Thu lãi tiền gửi                        5.000  x 0,25% x 12 tháng = 
	150

	d
	Thu khác
	20

	2
	Tổng chi
	2.891

	2.1
	Chi hoạt động nghiệp vụ
	1.570

	
	- Chi trả lãi vốn huy động
	1.260

	
	+ Kỳ hạn 1 năm                                 5.000 x 8,16%/năm =
	408

	
	+ Kỳ hạn 3 năm                              10.000 x 8,52%/năm =       
	852

	
	- Chi trả lãi TG KKH của K.hg  5.000 x 12 tháng x 0,25%/tháng = 
	150

	
	- Chi phí dự phòng rủi ro               65.000 x 0,20%/năm = 
	130

	
	- Chi phí huy động vốn                  20.000 x 0,15%/năm =  
	30

	2.2
	Chi phí quản lý 
	1.301

	a
	Chi lương
	631

	
	- Chi lương cho CBVC Quỹ:       31 người
	440,064

	
	+ Cán bộ chuyên trách:     4 người x 3,74 x 450.000đ/tháng x 12 tháng
	80,784

	
	+ Cán bộ kiêm nhiệm:       24 người x 5,1 x 0,5 x 450.000đ/tháng x 12 tháng 
	330,48

	
	+ Hợp đồng khoán gọn:  2 người x 1.200.000đ/tháng x 12 tháng
	28,8

	
	- Chi lương cho HĐQL Quỹ:   4 người x 6 x 450.000đ/tháng x 12 tháng
	129,6

	
	- Chi lương cho Ban Kiểm soát:       4 người
	61,506

	
	+ Cán bộ chuyên trách:        1 người x 3,74 x 450.000đ/tháng x 12 tháng
	  20,196

	
	+ Cán bộ kiêm nhiệm:  3 người x 5,1 x 0,5 x 450.000đ/tháng x 12 tháng
	41,31

	b
	Chi bảo hiểm y tế, xã hội, kinh phí công đoàn, cán bộ chuyên trách 129,780 x 19%
	24,66

	c
	Chi ăn giữa ca:                                     39 người x 0,450 x 12 tháng
	210,6

	d
	Chi trang phục                                        0,5 triệu/người x 39 người  =
	19,5

	e
	Chi cước phí điện thoại, truyền thông:  4 triệu/tháng x 12 tháng      =
	48

	f
	Chi công cụ dụng cụ                         8 triệu/tháng x 12 tháng            =
	96

	g
	Chi văn phòng phẩm                         3 triệu/tháng x 12 tháng           =
	36

	h
	Chi tiền điện, nước sinh hoạt            2 triệu/tháng x 12 tháng           =  
	24

	i
	Chi tiền xăng xe, tiền công tác phí  4 triệu/tháng x 12 tháng            =
	48

	q
	Chi đào tạo, học tập nghiệp vụ         
	30

	k
	Chi phí xử lý rủi ro                             
	25

	l
	Chi phí tàu xe, máy bay công tác
	30

	m
	Chi tiếp khách                                     4 triệu/tháng x 12 tháng          =
	48

	n
	Chi hội nghị khách hàng
	20

	o
	Chi phí quản lý khác
	10

	3
	Các khoản chi khác
	20

	III
	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (thu nhập - chi phí)
	

	1
	Lợi nhuận              5.634  -  2.891                                                      =
	    2.743

	2
	Phân phối lợi nhuận
	

	a
	Trích lập quỹ lương dự phòng, khen thưởng, PL, 

trợ cấp mất việc làm …            2.743 x 10%                                      = 
	       274

	b
	Lợi nhuận còn lại                                                                                  =
	    2.468


Ghi chú: Hệ số 3,74 = 2,2 (hệ số lương b/q) * 1,7 (hệ số tăng thêm)


Hệ số 5,1 = 3,0 (hệ số lương b/q) * 1,7 (hệ số tăng thêm)


    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


     CHỦ TỊCH


     Nguyễn Tấn Hưng 


